
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG
SỞ LAO ĐỘNG - TB&XH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC THAM GIA CÁC LỚP BỒI DƯỠNG NĂM 2022
(Kèm theo Công văn số 1188/SLĐTBXH-VP ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Sở Lao động - TB&XH tỉnh Đắk Nông)

Stt Họ và tên
Năm sinh

Dân tộc Chức vụ Vị trí công tác tại
cơ quan, đơn vị

Về lương
Điện thoại
liên hệ (Bắt

buộc)
Ghi chú

Mã ngạch Bậc Hệ số
lươngNam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
Lớp bồi dưỡng kiến thức về cộng đồng ASEAN và kỹ năng hành chính, quản lý nhà nước đáp ứng các tiêu chuẩn của nền công vụ; lồng ghép
chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính; chương trình Hội nhập kinh tế quốc tế;
cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

01 Lê Mạnh Hà 1970 Kinh Chánh
Thanh tra Thanh tra Sở 04.024 3/8 5,08 0914002737

02  Nguyễn Toàn 1973 Kinh Chuyên viên Phòng
BTXH&PCTN 01.003 5/9 3.66 0905923043

03 Bùi Anh Vũ 1975 Kinh Phó Giám đốc Trung tâm DVVL 01.003 5/9 3.66 0941343537

04 Huỳnh Thị Thu Thủy 1985 Kinh Trưởng phòng Trung tâm DVVL 01.003 4/9 3.33 0919438800

05 Nguyễn Thị Hải Ninh 1985 Kinh Trưởng phòng Trung tâm DVVL 01.003 4/9 3.33 0917237903

06 Nguyễn Thị Thanh
Huyền 1991 Kinh Viên chức Trung tâm BTXH 06.031 3/9 3,00 0819891156

II Lớp bồi dưỡng kiến thức về đạo đức, văn hóa công vụ

01 Nguyễn Thị Thu Diệu 1980 Kinh Chuyên viên Phòng Trẻ em
 và Bình đẳng giới 01.003 6/9 3,99 0919028016

02 Trương Thị Ngân 1979 Kinh Chuyên viên Phòng Trẻ em
 và Bình đẳng giới 01.003 5/9 3,66 0886308779

03 Nguyễn Quang Thắng 1984 Kinh Chuyên viên Trung tâm DVVL 01.003 5/9 3.66 0981248848
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